
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT TẠI CỤM THI DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC 

 

ĐỢT XÉT TUYỂN: ĐỢT 1 

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
 

Thí sinh lưu ý:  

- Thời gian nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính): Từ ngày 14/08/2016 đến hết ngày 19/08/2016. 

- Nếu quá thời hạn trên (tính ngày theo dấu bưu điện nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện) thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi thì 

Nhà trường xem như thí sinh đã từ chối nhập học. 

1. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

ST

T 

Số 

hồ 

sơ 

Số báo 

danh 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
CMND 

KV 

ƯT 

ĐT 

ƯT 
Tên tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

Điểm ưu 

tiên quy 

đổi 

Tổng điểm có 

ƯT 
Người tạo HS Ngày tạo HS 

1 15 
SPH00

1157 
TRẦN TUẤN BA 16/09/1998 Nam 013544727 3   Hà Nội 

Quận Cầu 

Giấy 
TO 5.5 VA 5.5 N1 3.28 0 14.28 0 14.25 ts_CLH 02/08/2016 14:43 

2   
BKA0

01789 

NGUYỄN MẠNH 

CƯỜNG 
17/02/1998 Nam 013527084 3   Hà Nội 

Quận Long 

Biên 
TO 5 VA 5 N1 4.05 0 14.05 0 14 DBTS 10/08/2016 23:48 

3 21 
KQH0

01760 

VƯƠNG VĂN 

CHUẨN 
22/04/1998 Nam 001098004494 2   Hà Nội 

Huyện Phúc 

Thọ 
TO 6.25 VA 5.3 N1 2.63 0 14.13 0.5 14.75 ts_CLH 05/08/2016 10:47 

4   
MDA0

00542 

NINH QUỐC 

CHUNG 
27/12/1998 Nam 164630153 1   

Ninh 

Bình 

Huyện Yên 

Mô 
TO 2.25 VA 5 N1 3 0 10.25 1.5 11.75 DBTS 03/08/2016 11:23 

5   
HDT0

02840 
BÙI QUỐC DŨNG 14/08/1998 Nam 174624682 2NT   

Thanh 

Hoá 

Huyện Hậu 

Lộc 
TO 4.5 LI 5 HO 4.2   13.7 1 14.75 ts_CLH 03/08/2016 11:27 

6 8 
THV0

00864 

TRẦN MẠNH 

DŨNG 
12/10/1998 Nam 132302692 1   Phú Thọ 

Huyện Đoan 

Hùng 
TO 3.5 VA 5 N1 2.73 0 11.23 1.5 12.75 ts_CLH 02/08/2016 08:58 

7   
BKA0

02526 

NGUYỄN TIẾN 

ĐẠT 
15/04/1998 Nam 017433984 2   Hà Nội 

Huyện Phú 

Xuyên 
TO 3 LI 5.8 HO 5   13.8 0.5 14.25 DBTS 11/08/2016 21:59 

8 16 
SPH00

2267 

NGUYỄN TIẾN 

ĐẠT 
27/04/1998 Nam 001098012580 2   Hà Nội 

Thị xã Sơn 

Tây 
TO 4.75 LI 4.4 HO 5.2   14.35 0.5 14.75 ts_CLH 02/08/2016 14:43 

9 54 
YTB00

2756 
PHẠM VĂN ĐOÀN 12/03/1998 Nam 034098001082 2NT   

Thái 

Bình 

Huyện Thái 

Thụy 
TO 5.5 LI 5.6 N1 2.5 0 13.6 1 14.5 ts_CLH 10/08/2016 16:59 

10 22 
BKA0

02845 
TRẦN NGỌC ĐỨC 12/08/1998 Nam 013489710 3   Hà Nội 

Quận Hoàng 

Mai 
TO 6.75 LI 4.4 HO 4.4   15.55 0 15.5 ts_CLH 05/08/2016 10:48 

11 35 
TLA00

4035 

NGUYỄN MẠNH 

HIẾU 
22/07/1998 Nam 017453742 2   Hà Nội 

Huyện Quốc 

Oai 
TO 5.5 VA 4 N1 3.1 0 12.6 0.5 13 ts_CLH 05/08/2016 14:23 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI 
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12 39 
TLA00

4028 

NGUYỄN MINH 

HIẾU 
25/06/1998 Nam 001098012954 2   Hà Nội 

Huyện 

Chương Mỹ 
TO 3.25 LI 3.4 N1 2.88 0 9.53 0.5 10 ts_CLH 06/08/2016 11:00 

13   
TLA00

5891 
TỪ SƠN LÂM 28/05/1998 Nam 017456503 3   Hà Nội 

Quận Hà 

Đông 
TO 6.5 VA 5 N1 2.98 0 14.48 0 14.5 DBTS 01/08/2016 21:38 

14   
KQH0

09098 

NGUYỄN QUANG 

MINH 
26/01/1998 Nam 013679381 2   Hà Nội 

Huyện Sóc 

Sơn 
TO 5.5 LI 5.6 HO 4.2   15.3 0.5 15.75 ts_CLH 05/08/2016 10:44 

15   
TMA0

04157 
BÙI THẾ PHONG 26/01/1998 Nam 168595433 2   Hà Nam 

Thành phố 

Phủ Lý 
TO 2.25 LI 5.4 HO 5   12.65 0.5 13.25 ts_CLH 05/08/2016 10:44 

16 23 
KQH0

12011 

NGUYỄN NGỌC 

SƠN 
10/11/1998 Nam 017432618 2   Hà Nội 

Huyện Đan 

Phượng 
TO 5.75 LI 4.4 HO 3.8   13.95 0.5 14.5 ts_CLH 05/08/2016 10:49 

17   
SPH01

0583 
NGUYỄN ANH TÚ 25/07/1998 Nam 001098002854 3   Hà Nội 

Quận Nam 

Từ Liêm 
TO 4.75 LI 4.8 HO 4.2   13.75 0 13.75 ts_CLH 03/08/2016 15:03 

18 20 
SPH01

0791 
ĐỖ HOÀNG TÙNG 13/01/1998 Nam 013501780 3   Hà Nội 

Quận Cầu 

Giấy 
TO 4.75 VA 5 N1 5.63 0 15.38 0 15.5 ts_CLH 03/08/2016 14:13 

19 44 
LNH0

05361 

TRẦN VĂN 

THUẤN 
07/03/1998 Nam 001098012464 2   Hà Nội 

Huyện Mỹ 

Đức 
TO 6.75 VA 6.5 N1 2.75 0 16 0.5 16.5 ts_CLH 09/08/2016 09:37 

20   
TLA01

1725 

NGUYỄN ĐỨC 

TRƯỜNG 
30/10/1998 Nam 013509785 2   Hà Nội 

Huyện Thanh 

Trì 
TO 6.25 LI 5.6 HO 3.2   15.05 0.5 15.5 DBTS 01/08/2016 08:27 

 

2. NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG 

STT 

Số 

hồ 

sơ 

Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
CMND KV ƯT ĐT ƯT Tên tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

Điểm 

ưu tiên 

quy đổi 

Tổng 

điểm 

có ƯT 

Người tạo 

HS 
Ngày tạo HS 

1 27 YTB013129 
PHẠM CÔNG 

TRƯỜNG 
19/11/1998 Nam 152228960 2NT   

Thái 

Bình 

Huyện Đông 

Hưng 
TO 2.25 VA 6 N1 2.63 0 10.88 1 12 ts_CLH 

05/08/2016 

10:52 

 

3. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

STT 
Số hồ 

sơ 
Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND 

KV 

ƯT 

ĐT 

ƯT 

Tên 

tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

Điểm ưu 

tiên quy 

đổi 

Tổng 

điểm 

có ƯT 

Người tạo 

HS 
Ngày tạo HS 

1   HHA000359 
HOÀNG CÔNG 

ANH 
14/07/1998 Nam 031098000907 2   

Hải 

Phòng 

Huyện Thủy 

Nguyên 
TO 6.25 LI 6 HO 4.8   17.05 0.5 17.5 DBTS 

11/08/2016 

16:47 

2   TLA001828 
HOÀNG MINH 

DUẨN 
26/03/1996 Nam 163427244 3   

Nam 

Định 

Huyện Nam 

Trực 
TO 2 LI 3.8 HO 3.2   9 0 9 DBTS 

09/08/2016 

12:53 

3 45 YTB002546 
ĐÀO NGỌC 

ĐẠT 
26/12/1998 Nam 034098000512 2NT   

Thái 

Bình 

Huyện Thái 

Thụy 
TO 4.5 LI 6.2 HO 4   14.7 1 15.75 ts_CLH 

09/08/2016 

09:37 

4   DHS003217 
ĐẶNG ANH 

ĐỨC 
29/08/1998 Nam 184323843 2   Hà Tĩnh 

Thành phố 

Hà Tĩnh 
TO 2.25 LI 6 HO 4.8   13.05 0.5 13.5 DBTS 

03/08/2016 

14:19 



5   KQH005875 
NGÔN CHU 

HUY 
28/10/1997 Nam 013543971 2   Hà Nội 

Huyện Đông 

Anh 
TO 5.25 LI 3 HO 4   12.25 0.5 12.75 DBTS 

07/08/2016 

21:33 

6 50 DCN009634 
LỀU QUANG 

NINH 
01/12/1998 Nam 036098003675 2NT   

Nam 

Định 

Huyện Hải 

Hậu 
TO 5.5 LI 4.4 HO 3.6   13.5 1 14.5 ts_CLH 

09/08/2016 

14:30 

7   LNH004041 
NGUYỄN HỮU 

NGUYÊN 
03/07/1998 Nam 001098012546 2   Hà Nội 

Huyện Mỹ 

Đức 
TO 5 LI 1.8 HO 6.8   13.6 0.5 14 DBTS 

03/08/2016 

08:46 

8   LPH002087 
PHẠM XUÂN 

PHONG 
28/11/1998 Nam 063499505 1   Lào Cai 

Huyện Bát 

Xát 
TO 3.75 LI 5.4 HO 3.6   12.75 1.5 14.25 DBTS 

05/08/2016 

10:19 

9   TLA010447 
PHẠM ĐỨC 

THỊNH 
29/05/1998 Nam 013509478 2   Hà Nội 

Huyện 

Thanh Trì 
TO 6.5 VA 4.75 N1 1.88 0 13.13 0.5 13.75 DBTS 

06/08/2016 

20:22 
 

4. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 

STT 
Số hồ 

sơ 
Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
CMND 

KV 

ƯT 

ĐT 

ƯT 
Tên tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

Điểm 

ưu tiên 

quy đổi 

Tổng 

điểm có 

ƯT 

Người 

tạo HS 
Ngày tạo HS 

1 49 SPH000780 
NGUYỄN VIỆT 

ANH 
01/12/1998 Nam 013537517 3   Hà Nội Quận Ba Đình TO 5 LI 6.4 HO 5.6   17 0 17 ts_CLH 

09/08/2016 

14:30 

2   YTB001180 
NGUYỄN 

QUANG BÌNH 
20/10/1998 Nam 152217822 2NT   Thái Bình 

Huyện Hưng 

Hà 
TO 4.8 LI 6 N1 2.6 0 13.38 1 14.5 ts_CLH 

05/08/2016 

10:55 

3   YTB001489 
PHẠM VĂN 

CHƯƠNG 
26/03/1998 Nam 034098000984 2NT   Thái Bình 

Huyện Quỳnh 

Phụ 
TO 5 LI 4.4 HO 3.8   13.2 1 14.25 ts_CLH 

06/08/2016 

10:59 

4   SKH001091 
TRẦN TIẾN 

DŨNG 
03/12/1998 Nam 033098000131 2NT   Hưng Yên Huyện Yên Mỹ TO 4.8 VA 4.5 N1 2.3 0 11.5 1 12.5 ts_CLH 

04/08/2016 

09:40 

5 14 TMA000912 TRẦN VĂN DUY 29/10/1998 Nam 168582191 2NT   Hà Nam 
Huyện Bình 

Lục 
TO 2.8 VA 5 N1 3.1 0 10.88 1 12 ts_CLH 

02/08/2016 

14:42 

6   SPH002442 LÊ VIỆT ĐỨC 10/09/1998 Nam 013539268 3   Hà Nội Quận Tây Hồ TO 5.8 LI 6.8 N1 3.7 0 16.23 0 16.25 ts_CLH 
08/08/2016 

08:37 

7 10 LNH002031 
NGUYỄN HỮU 

HIẾU 
28/06/1998 Nam 001098010568 2   Hà Nội 

Huyện Chương 

Mỹ 
TO 5.5 LI 5.6 HO 4.4   15.5 0.5 16 ts_CLH 

02/08/2016 

11:07 

8   KQH004998 TRẦN VĂN HIẾU 08/04/1998 Nam 001098004358 2   Hà Nội 
Huyện Phúc 

Thọ 
TO 6.5 LI 5 N1 3.3 0 14.83 0.5 15.25 ts_CLH 

05/08/2016 

10:45 

9   TLA004139 VŨ ĐÌNH HIẾU 04/02/1998 Nam 001098009485 2   Hà Nội 
Huyện Thanh 

Oai 
TO 2.8 LI 6.6 HO 3.4   12.75 0.5 13.25 DBTS 

02/08/2016 

08:41 

10   SP2002035 
NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG 
04/06/1998 Nam 026098002181 2NT   

Vĩnh 

Phúc 
Huyện Sông Lô TO 4.5 LI 5.2 HO 3.2   12.9 1 14 ts_CLH 

03/08/2016 

16:14 

11 43 KQH005768 
NGUYỄN TIẾN 

HÙNG 
30/11/1998 Nam 017423428 2   Hà Nội 

Huyện Đan 

Phượng 
TO 4 LI 3.8 HO 4.4   12.2 0.5 12.75 ts_CLH 

09/08/2016 

09:36 

12 11 KQH005851 
HOÀNG QUANG 

HUY 
07/07/1998 Nam 013554907 2   Hà Nội 

Quận Bắc Từ 

Liêm 
TO 5 VA 5 N1 5.7 0 15.7 0.5 16.25 ts_CLH 

02/08/2016 

11:13 

13   SPH004253 LÊ QUANG HUY 10/05/1998 Nam 013511154 3   Hà Nội Quận Cầu Giấy TO 6.3 LI 5.4 HO 3.8   15.45 0 15.5 DBTS 
01/08/2016 

10:31 

14 3 SPH004804 
MAI THANH 

KHẢI 
07/12/1998 Nam 174630073 3   

Thanh 

Hoá 
Huyện Hậu Lộc TO 5.5 VA 7.5 N1 2.8 0 15.75 0 15.75 ts_CLH 

02/08/2016 

08:53 

15   KQH008433 
NGUYỄN 

THÀNH LỘC 
07/04/1998 Nam 017436268 2   Hà Nội 

Huyện Hoài 

Đức 
TO 2 VA 5.75 N1 2 0 9.75 0.5 10.25 ts_CLH 

08/08/2016 

09:31 

16   TDV011533 
NGUYỄN 

QUANG MINH 
12/09/1997 Nam 187748308 1   Nghệ An 

Huyện Quỳnh 

Lưu 
TO 2 VA 2.25 N1 3 0 7.25 1.5 8.75 DBTS 

05/08/2016 

20:49 



17 17 DHS009853 
NGUYỄN QUỐC 

NAM 
06/10/1998 Nam 184283608 1   Hà Tĩnh 

Huyện Hương 

Sơn 
TO 3.8 VA 4.25 N1 2 0 10 1.5 11.5 ts_CLH 

02/08/2016 

16:44 

18 55 KHA005292 
DƯƠNG DUY 

NGỮ 
06/09/1998 Nam 122239774 1   

Bắc 

Giang 

Huyện Hiệp 

Hòa 
TO 2.3 LI 4 N1 2.5 0 8.73 1.5 10.25 ts_CLH 

11/08/2016 

10:45 

19   HDT012889 ĐỖ NHƯ PHONG 28/01/1998 Nam 174547835 2NT   
Thanh 

Hoá 
Thị xã Sầm Sơn TO 5.8 LI 6 HO 3   14.75 1 15.75 ts_CLH 

02/08/2016 

09:53 

20   KQH010698 
NGUYỄN MINH 

PHONG 
04/10/1998 Nam 001098005777 2   Hà Nội 

Huyện Thạch 

Thất 
TO 4.8 LI 4.4 HO 4.4   13.55 0.5 14 DBTS 

01/08/2016 

10:18 

21 32 YTB009459 NGÔ DUY PHÚC 17/02/1998 Nam 152215618 2NT   Thái Bình 
Huyện Quỳnh 

Phụ 
TO 4.3 LI 6.6 HO 4.6   15.45 1 16.5 ts_CLH 

05/08/2016 

10:59 

22 42 SPH008638 
NGUYỄN THÁI 

SƠN 
19/08/1998 Nam 013521134 3   Hà Nội Quận Cầu Giấy TO 6 LI 6.4 HO 5.4   17.8 0 17.75 ts_CLH 

09/08/2016 

09:35 

23 33 DCN014195 LÊ VĂN TÙNG 02/01/1998 Nam 163404130 2NT   Nam Định Huyện ý Yên TO 5.5 LI 6.4 HO 6.2   18.1 1 19 ts_CLH 
05/08/2016 

14:21 

24   YTB012915 
PHẠM QUANG 

TRÍ 
29/05/1998 Nam 152228586 2NT   Thái Bình 

Huyện Đông 

Hưng 
TO 3 LI 6.2 HO 5   14.2 1 15.25 ts_CLH 

09/08/2016 

14:28 
 

5. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

STT 
Số hồ 

sơ 
Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
CMND 

KV 

ƯT 

ĐT 

ƯT 
Tên tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa 

có ƯT 

Điểm 

ưu tiên 

quy đổi 

Tổng 

điểm có 

ƯT 

Người 

tạo HS 
Ngày tạo HS 

1 38 BKA000225 ĐÀO VIỆT ANH 19/12/1998 Nam 001098000846 3   Hà Nội 
Quận Long 

Biên 
TO 6.5 LI 6.4 HO 6.8   19.7 0 19.75 ts_CLH 

06/08/2016 

11:02 

2   DCN000206 
HOÀNG TUẤN 

ANH 
04/07/1998 Nam 036098005519 2NT   

Nam 

Định 

Huyện Nghĩa 

Hưng 
TO 2 VA 4.5 N1 3.38 0 9.88 1 11 ts_CLH 

12/08/2016 

16:10 

3 7 KQH001158 KIỀU VĂN ÁNH 18/03/1998 Nam 017527596 2   Hà Nội 
Huyện Phúc 

Thọ 
TO 2.5 VA 4.5 N1 2.5 0 9.5 0.5 10 ts_CLH 

02/08/2016 

08:57 

4   DCN001642 
TRẦN VĂN 

CƯỜNG 
11/08/1998 Nam 163392614 2NT   

Nam 

Định 

Huyện Nam 

Trực 
TO 4.25 LI 2.8 HO 3.2   10.25 1 11.25 DBTS 

08/08/2016 

08:31 

5 52 YTB001429 
PHẠM HỮU 

CHỈNH 
27/09/1998 Nam 152199560 2   Thái Bình 

Thành phố 

Thái Bình 
TO 3.75 VA 2.75 N1 2.75 0 9.25 0.5 9.75 ts_CLH 

10/08/2016 

10:38 

6   DCN001710 ĐỖ MẠNH DIÊN 23/12/1998 Nam 036098003495 2NT   
Nam 

Định 

Huyện Hải 

Hậu 
TO 6.25 LI 6 HO 5.2   17.45 1 18.5 ts_CLH 

05/08/2016 

10:45 

7 12 DCN002071 
HOÀNG TIẾN 

DŨNG 
29/09/1998 Nam 036098001737 2NT   

Nam 

Định 

Huyện Giao 

Thủy 
TO 4 VA 5 N1 2.13 0 11.13 1 12.25 ts_CLH 

02/08/2016 

14:40 

8 26 LNH000986 
NGUYỄN HÀ 

DUY 
15/04/1998 Nam 017472887 2   Hà Nội 

Huyện Ứng 

Hòa 
TO 6.5 LI 6 HO 5.2   17.7 0.5 18.25 ts_CLH 

05/08/2016 

10:52 

9   YTB002195 VŨ ANH DUY 21/03/1998 Nam 034098001691 2NT   Thái Bình 
Huyện Tiền 

Hải 
TO 2 LI 3.8 HO 5.6   11.4 1 12.5 DBTS 

05/08/2016 

09:22 

10   BKA002562 PHẠM VĂN ĐẠT 26/05/1996 Nam 017516682 2   Hà Nội 
Huyện Thường 

Tín 
TO 4.25 VA 5 N1 2.63 0 11.88 0.5 12.5 DBTS 

09/08/2016 

16:36 

11 31 YTB002689 
NGUYỄN HUY 

ĐĂNG 
04/07/1998 Nam 152229302 2NT   Thái Bình 

Huyện Đông 

Hưng 
TO 4.5 VA 6.25 N1 2.85 0 13.6 1 14.5 ts_CLH 

05/08/2016 

10:58 

12   HDT003835 LÊ ĐÌNH ĐÔNG 22/02/1998 Nam 174695471 2NT   
Thanh 

Hoá 

Huyện Đông 

Sơn 
TO 2.25 LI 5.8 HO 3.8   11.85 1 12.75 DBTS 

03/08/2016 

20:35 

13   KHA001510 
TRẦN VĂN 

ĐÔNG 
22/03/1998 Nam 122268815 1   

Bắc 

Giang 

Huyện Tân 

Yên 
TO 5 LI 3.6 HO 5.8   14.4 1.5 16 DBTS 

01/08/2016 

12:59 

14 29 KHA001600 
TRẦN VĂN 

ĐƯƠNG 
13/04/1997 Nam 122291835 2NT   

Bắc 

Giang 

Huyện Hiệp 

Hòa 
TO 6 LI 6 HO 5.2   17.2 1 18.25 ts_CLH 

05/08/2016 

10:56 

15   TQU000836 
NGUYỄN DUY 

HIẾU 
17/03/1998 Nam 071052979 1   

Tuyên 

Quang 

Huyện Lâm 

Bình 
TO 5.25 LI 7.8 HO 6   19.05 1.5 20.5 DBTS 

03/08/2016 

21:02 

16 24 KQH005002 
TRỊNH QUANG 

HIẾU 
08/01/1998 Nam 001098005292 2   Hà Nội 

Huyện Sóc 

Sơn 
TO 4 LI 6.4 HO 3.6   14 0.5 14.5 ts_CLH 

05/08/2016 

10:50 

17 41 YTB004347 LƯU CÔNG HIỆU 15/11/1998 Nam 152177152 2NT   Thái Bình 
Huyện Tiền 

Hải 
TO 4.25 LI 4.4 HO 4.6   13.25 1 14.25 ts_CLH 

09/08/2016 

09:35 



18 1 MDA002100 
NGUYỄN HUY 

HÙNG 
16/10/1998 Nam 164620793 2   

Ninh 

Bình 

Thành phố 

Ninh Bình 
TO 5 VA 6.25 N1 3.13 0 14.38 0.5 15 ts_CLH 

02/08/2016 

08:49 

19 28 TDV008715 HỒ ĐÌNH KHÁNH 04/01/1998 Nam 187729170 2NT   Nghệ An 
Huyện Đô 

Lương 
TO 4.75 LI 6 N1 2.38 0 13.13 1 14.25 ts_CLH 

05/08/2016 

10:53 

20   KQH007839 
NGUYỄN HỮU 

QUANG LINH 
27/07/1998 Nam 017423450 2   Hà Nội 

Huyện Đan 

Phượng 
TO 6.25 LI 3.6 HO 6   15.85 0.5 16.25 DBTS 

08/08/2016 

11:44 

21   TLA006751 TRẦN HẢI LONG 12/06/1998 Nam 013619386 3   Hà Nội Quận Cầu Giấy TO 4.5 VA 4.75 N1 4.25 0 13.5 0 13.5 DBTS 
01/08/2016 

10:36 

22 30 SKH004401 
NGUYỄN VĂN 

MINH 
15/09/1998 Nam 145835607 2NT   

Hưng 

Yên 

Huyện Văn 

Giang 
TO 5.5 LI 5.8 N1 2.25 0 13.55 1 14.5 ts_CLH 

05/08/2016 

10:56 

23   TMA003808 
NGUYỄN THANH 

NGHỊ 
06/07/1998 Nam 035098000388 2NT   Hà Nam 

Huyện Lý 

Nhân 
TO 6 LI 4.2 HO 2.2   12.4 1 13.5 DBTS 

06/08/2016 

22:17 

24 19 GHA004576 
ĐẶNG ĐÌNH 

PHONG 
04/11/1998 Nam 125863355 2NT   Bắc Ninh Huyện Quế Võ TO 6 VA 5.25 N1 2.88 0 14.13 1 15.25 ts_CLH 

03/08/2016 

14:13 

25 40 DCN009875 CAO VĂN PHÚC 07/07/1998 Nam 036098002015 2NT   
Nam 

Định 

Huyện Xuân 

Trường 
TO 5.75 VA 5 N1 2.88 0 13.63 1 14.75 ts_CLH 

09/08/2016 

09:34 

26   LNH004545 
ĐẶNG VĂN 

QUÂN 
07/09/1998 Nam 001098012029 2   Hà Nội 

Huyện Ứng 

Hòa 
TO 1.75 VA 4.5 N1 2.5 0 8.75 0.5 9.25 ts_CLH 

03/08/2016 

14:11 

27 34 HDT014466 LÊ VĂN SƠN 20/10/1997 Nam 174742471 2NT   
Thanh 

Hoá 

Huyện Thiệu 

Hóa 
TO 5.25 LI 2.8 HO 6.6   14.65 1 15.75 ts_CLH 

05/08/2016 

14:22 

28   HDT014756 TRỊNH VĂN TÀI 27/06/1998 Nam 175072125 2NT   
Thanh 

Hoá 

Huyện Thọ 

Xuân 
TO 2 LI 7 HO 4.6   13.6 1 14.5 DBTS 

10/08/2016 

11:47 

29 46 TMA004677 
NGUYỄN MINH 

TÂM 
24/10/1998 Nam 035098000315 2   Hà Nam 

Thành phố Phủ 

Lý 
TO 4.25 VA 5.5 N1 2.75 0 12.5 0.5 13 ts_CLH 

09/08/2016 

09:38 

30 51 SPH010575 
NGUYỄN ANH 

TÚ 
07/10/1998 Nam 013501895 3   Hà Nội Quận Cầu Giấy TO 4.5 HO 6 N1 3.83 0 14.33 0 14.25 ts_CLH 

10/08/2016 

09:02 

31   HTC002603 
TRƯƠNG TUẤN 

TÚ 
10/03/1998 Nam 061114270 1   Yên Bái 

Thành phố Yên 

Bái 
TO 3.75 VA 3 N1 4.38 0 11.13 1.5 12.75 DBTS 

11/08/2016 

01:00 

32 13 KQH015193 VŨ MẠNH TÚ 26/06/1998 Nam 001098010655 2   Hà Nội 
Huyện Phúc 

Thọ 
TO 2.5 LI 5.6 HO 5.2   13.3 0.5 13.75 ts_CLH 

02/08/2016 

14:41 

33   TLA012010 
TRƯƠNG MINH 

TUẤN 
28/08/1998 Nam 017394016 2   Hà Nội 

Huyện Thanh 

Oai 
TO 3.5 VA 5 N1 4.88 0 13.38 0.5 14 ts_CLH 

08/08/2016 

08:37 

34 2 SPH010784 
CHU THANH 

TÙNG 
20/10/1998 Nam 001098000717 3   Hà Nội Quận Tây Hồ TO 6 VA 5 N1 1.88 0 12.88 0 13 ts_CLH 

02/08/2016 

08:51 

35   YTB013505 
TRẦN THANH 

TÙNG 
08/12/1998 Nam 152217677 2NT 06 Thái Bình 

Huyện Hưng 

Hà 
TO 2.25 LI 6 HO 4.8   13.05 2 15 ts_CLH 

05/08/2016 

10:45 

36   YTB010879 
PHẠM MINH 

THÀNH 
01/11/1998 Nam 152169385 2NT   Thái Bình 

Huyện Kiến 

Xương 
TO 5.75 VA 4 N1 2.63 0 12.38 1 13.5 ts_CLH 

02/08/2016 

13:55 

37 9 KHA006874 
NGUYỄN VĂN 

THỊNH 
09/10/1998 Nam 122249513 1   

Bắc 

Giang 

Huyện Lục 

Nam 
TO 4.25 LI 7 HO 5.6   16.85 1.5 18.25 ts_CLH 

02/08/2016 

14:37 

38 25 TLA011525 LÊ VĂN TRÍ 30/10/1998 Nam 017439986 2   Hà Nội 
Huyện Thanh 

Oai 
TO 4.75 LI 4.6 HO 5   14.35 0.5 14.75 ts_CLH 

05/08/2016 

10:51 

39   KHA007677 
HOÀNG CÔNG 

TRIỆU 
14/01/1998 Nam 122320776 1   

Bắc 

Giang 

Huyện Yên 

Thế 
TO 4 VA 4 N1 4.38 0 12.38 1.5 14 DBTS 

09/08/2016 

13:04 

40   SPH010491 
TRẦN THÀNH 

TRUNG 
23/04/1998 Nam 013501471 3   Hà Nội Quận Cầu Giấy TO 5.5 VA 5.5 N1 3.13 0 14.13 0 14.25 DBTS 

09/08/2016 

10:37 

41   YTB013892 
NGUYỄN VĂN 

VIỆT 
09/03/1998 Nam 152195188 2   Thái Bình 

Huyện Đông 

Hưng 
TO 3.5 LI 2.6 HO 4.8   10.9 0.5 11.5 ts_CLH 

03/08/2016 

15:47 

 

6. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG 

STT 

Số 

hồ 

sơ 

Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
CMND 

KV 

ƯT 

ĐT 

ƯT 
Tên tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa có 

ƯT 

Điểm 

ưu tiên 

quy đổi 

Tổng 

điểm có 

ƯT 

Người 

tạo HS 
Ngày tạo HS 



1 4 YTB002694 
TRẦN VĂN 

ĐĂNG 
06/12/1998 Nam 152165440 2NT   

Thái 

Bình 

Huyện Tiền 

Hải 
TO 5.25 LI 5.8 N1 3.35 0 14.4 1 15.5 ts_CLH 

02/08/2016 

08:54 

2 5 YTB004106 ĐỖ VĂN HIỆP 09/05/1998 Nam 152177062 2NT   
Thái 

Bình 

Huyện Tiền 

Hải 
TO 4.75 VA 5 N1 2 0 11.75 1 12.75 ts_CLH 

02/08/2016 

08:54 

3   BKA006782 
NGUYỄN VIỆT 

LONG 
13/05/1998 Nam 001098010068 2   Hà Nội 

Huyện 

Thường 

Tín 

TO 6 LI 4.8 N1 1.88 0 12.68 0.5 13.25 ts_CLH 
04/08/2016 

08:52 

4   HVN005772 
NGUYỄN TẤT 

LỢI 
07/09/1998 Nam 030098000760 2   

Hải 

Dương 

Thị xã Chí 

Linh 
TO 5.5 VA 5.25 N1 2.38 0 13.13 0.5 13.75 DBTS 

02/08/2016 

05:26 

5   KQH015105 HOÀNG VĂN TÚ 06/05/1998 Nam 001098007281 2   Hà Nội 
Huyện Mê 

Linh 
TO 4.25 VA 3.5 N1 2.98 0 10.73 0.5 11.25 ts_CLH 

08/08/2016 

09:33 

6   DCN011968 
NGUYỄN TIẾN 

THỊNH 
20/10/1998 Nam 163461152 2NT   

Nam 

Định 

Huyện ý 

Yên 
TO 6 LI 5 HO 5.6   16.6 1 17.5 ts_CLH 

13/08/2016 

08:59 

7   LNH005962 
ĐINH VĂN 

TRUNG 
21/07/1996 Nam MI0100098572 2   Hà Nội 

Huyện Ứng 

Hòa 
TO 5.5 LI 3 HO 3   11.5 0.5 12 ts_CLH 

13/08/2016 

08:59 
 

7. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

STT 
Số hồ 

sơ 
Số báo danh Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
CMND 

KV 

ƯT 

ĐT 

ƯT 
Tên tỉnh 

Tên quận 

huyện 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Điểm 

lệch 

Tổng 

điểm 

chưa 

có ƯT 

Điểm ưu 

tiên quy 

đổi 

Tổng 

điểm có 

ƯT 

Người 

tạo HS 
Ngày tạo HS 

1   THP000511 TRỊNH NGỌC ĐẠI 18/12/1998 Nam 113726884 1   
Hoà 

Bình 

Thành phố 

Hòa Bình 
TO 2.5 LI 3.2 HO 5.8   11.5 1.5 13 DBTS 

08/08/2016 

19:24 

2 6 KQH002900 
NGUYỄN TIẾN 

ĐẠT 
03/12/1998 Nam 001098000609 3   Hà Nội 

Quận Bắc Từ 

Liêm 
TO 4.75 LI 4.6 N1 3.5 0 12.85 0 12.75 ts_CLH 

02/08/2016 

08:55 

3 18 HDT008852 
NGUYỄN TRỌNG 

LÂM 
02/03/1998 Nam 174570824 1   

Thanh 

Hoá 

Huyện Hoằng 

Hóa 
TO 3.5 LI 6.6 HO 4.6   14.7 1.5 16.25 ts_CLH 

02/08/2016 

16:46 

4   DCN008636 PHẠM VĂN NAM 29/07/1998 Nam 163410442 2NT   
Nam 

Định 

Huyện Xuân 

Trường 
TO 4.75 VA 5 N1 2.38 0 12.13 1 13.25 ts_CLH 

12/08/2016 

16:32 

5   XDA004027 
NÔNG THANH 

TÙNG 
24/02/1998 Nam 082322675 1 01 

Lạng 

Sơn 

Huyện Lộc 

Bình 
TO 2 LI 3.8 HO 4   9.8 3.5 13.25 DBTS 

03/08/2016 

22:22 

6 48 YTB011460 
HOÀNG XUÂN 

THIỆN 
20/01/1998 Nam 152221456 2NT   

Thái 

Bình 

Huyện Kiến 

Xương 
TO 5 LI 4.6 HO 3.6   13.2 1 14.25 ts_CLH 

09/08/2016 

14:28 

7   TMA005711 TẠ ĐỨC TRỌNG 17/08/1998 Nam 168605396 2NT   Hà Nam 
Huyện Duy 

Tiên 
TO 5.75 LI 4.6 HO 4.2   14.55 1 15.5 DBTS 

11/08/2016 

13:17 

8 47 DCN013718 ĐỖ ĐỨC TRUNG 10/10/1998 Nam 163432900 2NT   
Nam 

Định 

Huyện Giao 

Thủy 
TO 6.75 VA 6 N1 2.88 0 15.63 1 16.75 ts_CLH 

09/08/2016 

09:38 

9   KHA008157 
NGUYỄN THẾ 

VĂN 
18/02/1998 Nam 122288755 1   

Bắc 

Giang 

Huyện Lục 

Nam 
TO 6.25 VA 5.5 N1 2.38 0 14.13 1.5 15.75 DBTS 

01/08/2016 

20:34 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Chu Khắc Huy 

 


